
Mẫu số 10 

Tên đơn vị:...........​
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

BẢNG ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ 

Năm…. 

Kinh phí được cấp trong năm: .......................................................................... đồng 

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán :.......................................................... đồng 

Kinh phí được quyết toán trong năm:................................................................ đồng 

Kinh phí phải trả lại ngân sách nhà nước:.......................................................... đồng 

Đơn vị tính: đồng 

STT 
Số Hợp 

đồng 
Tên đề án 

Giá trị 
Hợp đồng 

Số đã chi đề 
nghị quyết 

toán 
Số chấp nhận quyết toán 

      

      

      

  Tổng cộng    

Kinh phí chưa quyết toán: 

- Kinh phí đã đề nghị thanh toán:..............................đồng 

- Đề án đang thực hiện dở dang chưa quyết toán:......................... đồng 

- Kinh phí thừa:......................... đồng 

Kinh phí không được quyết toán/kinh phí thừa, đề nghị đơn vị nộp trả lại Cục Công Thương địa phương, 
Tài khoản: ……….nguồn ….., tại Kho bạc Nhà nước ................., chương 016, loại 280, khoản 309, mục 
7000, tiểu mục 7012. 

Ngày……. tháng….. năm..... Ngày…… tháng…….năm..... 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 

Kế toán Thủ trưởng Kế toán Thủ trưởng 

 

Nguồn: Thông tư 17/2018/TT-BCT 


